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Model No.DLM230 230MM CORDLESS LAWN MOWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183W04-6 GRIP SET 1

C10 8047X1-8 INDICATION LABEL 1

001 INC. 7

002 413D87-1 Nút nhả khóa 1

003 233011-2 Lò xo nến 8 1

004 413D86-3 Thanh gạt công tắc R 1

005 413D85-5 Thanh gạt công tắc L 1

006 233382-7 Lò xo nến 6 2

007 183W04-6 GRIP SET 1

C10 8047X1-8 INDICATION LABEL 1

007 INC. 1

008 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

009 687124-5 Kẹp dây 1 *

009-1 687149-9 Kẹp dây < 1

010 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 10

011 699191-8 Bộ dây cung cấp điện 1

012 687049-3 Kẹp dây 1

013 266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 2

014 951178-1 Chốt ghim 5-40 2

015 452572-5 Cần khóa 2

016 413D95-2 Giá đỡ ống 2

017 452580-6 Giá đỡ 2

018 424391-9 Khóa cao su 2

019 331935-7 Ống giữa 1

020 412725-8 Nút trên R 1

021 136680-7 LOWER PIPE R ASS'Y 1

021 INC. 20

022 266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 4

023 921356-7 Bu-lông đầu lục giác M6X35 W 2

024 253804-1 Long đền đệm phẳng 6 2

025 257690-2 Chụp giữ mũi 6 2

026 413D94-4 Khớp nối 2

027 412724-0 Nút trên L 1

028 136679-2 LOWER PIPE L ASS'Y 1

028 INC. 27

029 135470-5 Cụm ống trên 2

029 INC. 30

030 452578-3 Chốt dừng dưới 2

031 650730-9 Công tắc 1

033 413D82-1 Nắp pin 1

034 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

035 413D91-0 Nắp đậy cần khóa 1

036 413D90-2 Cần khóa 2

037 232582-6 Lò xo nến 8 1

038 922123-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X14 W
R

2

039 183U82-4 LEVER CASE COVER 1

039 INC. 42



040 231418-6 Lò xo nến 9 1

041 413D99-4 Nút nhả khóa 1

042 183U82-4 LEVER CASE COVER 1

042 INC. 39

043 911110-7 Vít dầu dù M4X8 WM 1

044 347197-7 Thanh khóa mở 1

045 347943-8 Trục bánh 1

046 257669-3 Chụp giữ mũi 6 2

047 922323-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X16 W
R

2

048 413D96-0 Vành bánh xe 130 2

049 253828-7 Long đền đệm phẳng 10 2

050 257878-4 RETAINING RING (EXT) S-10 2

051 413E01-3 Nắp 2

052 240181-0 Cánh quạt 170 1

053 224498-9 Mặt bích ngoài 36 1

054 266024-8 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 1

055 346390-0 Vỏ bọc dưới 1

056 922306-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X10 W 2

057 141J87-4 Nắp sau hoàn chỉnh G 1

C10 892547-6 Nhãn hoạt động 1

C20 892499-1 Tem nhãn 1

058 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

059 457518-6 Con lăn 8-219 1

060 256352-9 Thanh chốt 8 1

061 347196-9 Tấm sau 1

062 257669-3 Chụp giữ mũi 6 2

063 922323-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X16 W
R

2

064 961012-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-6 2

065 961014-3 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-8 1

066 457574-6 Thanh liên kết 1

067 961014-3 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-8 1

068 8115M4-6 DLM230 NAME PLATE 1

069 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

070 141J86-6 Bộ nắp vỏ máy G 1

C10 345424-6 Tấm dẫn hướng 2

C20 8048G6-5 CAUTION LABEL 1

C30 8047X2-6 INDICATION LABEL 1

C40 8047X3-4 INDICATION LABEL 1

C50 812D64-4 Nhãn chỉ định 2

071 8115M7-0 DLM230 SERIAL NO. LABEL 1

072 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

073 183U97-1 TERMINAL HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

073 INC. 75

074 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

075 183U97-1 TERMINAL HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

075 INC. 73

076 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

077 629A95-6 Động cơ dc 1



078 266420-0 Vít tự cắt ren đầu siết 5X20 3

079 267438-4 Long đền đệm phẳng 5 3

080 422847-6 Ống đệm cao su 10 3

081 422145-8 Bộ lọc 1

082 620H70-7 Bo mạch 1

083 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

084 687124-5 Kẹp dây 1 *

084-1 687149-9 Kẹp dây < 1

085 687051-6 Kẹp dây 1

086 413D89-7 Vỏ nhựa dưới 1

C10 252157-5 Đai ốc vuông M6 4

087 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

088 162B72-6 Khung thùng chứa 1

089 162B71-8 Xô chứa 1

090 191Y46-8 Bộ lưỡi dao 230 1

A01 331481-0 Thanh chốt 6 1

A02 783217-7 Cờ lê lục giác 5 1

A03 ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER 1 *

A03 COMPO-PARTS *

A03-1 ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER O 1

A03-1 COMPO-PARTS

A04 197600-6 Bộ pin BL1830B 1


